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1 1 15DU00686 Nguyễn Thành Luân Nam 28/03/1996 Cà Mau 8.9 7.9 7.1 5.1 5.0 6.1 7.7 8.1 6.7 5.0 8.3 5.0 6.1 6.2 6.7 7.0 6.5 6.0 8.1 5.1 6.9 6.9 7.0 6.6 7.1 7.8 6.6 25 26.9 TB Khá 80 Tốt Đủ đk dự thi TN D8E4

2 2 15DU00766 Dương Vũ Trân Nam 03/11/1997 Đăk Lăk 8.0 7.9 6.0 5.9 6.0 5.3 7.7 6.3 6.7 5.7 5.0 6.0 6.9 6.9 7.1 6.0 6.8 5.4 5.2 5.9 7.5 6.2 8.0 6.3 5.7 7.7 6.5 36 38.7 TB Khá 80 Tốt Đủ đk dự thi TN D8E4

3 3 15DU00764 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 13/10/1990 Đồng Nai 8.9 7.7 6.0 5.5 6.0 8.7 8.2 7.5 7.2 6.9 8.0 6.0 5.7 7.3 7.5 0.0 5.7 6.0 8.1 5.5 7.3 7.2 7.0 7.7 5.7 7.8 6.3 26 28.0 TB Khá 75 Khá Không đủ đk dự thi TN D8E4

4 4 15DU00765 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ 22/01/1991 Tiền Giang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 8.6 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8E4

1 5 15DU00715 Bùi Hoàng Ngân Nữ 28/08/1996 TP.HCM 8.5 0.0 0.0 0.0 9.5 7.9 8.5 0.0 6.6 8.1 0.0 9.5 7.7 8.1 0.0 0.0 0.0 7.7 8.6 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 7.9 2.8 3.5 15 16.1 Kém 0 Kém Không đủ đk dự thi TN D8E4
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Tổng danh sách:5 học sinh Xếp loại kết quả học tập theo học kỳ và năm học căn cứ vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, cụ thể:

- Loại Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10 điểm - Loại Trung bình: Từ 5,0 đến 5,9 điểm - Loại Yếu: Từ 4,0 đến 4,9 điểm

- Loại Khá: Từ 7,0 đến 7,9 điểm - Loại TB khá: Từ 6,0 đến 6,9 điểm - Loại Kém: Dưới 4,0 điểm

Học sinh có điểm đạt xếp loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau

- Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ hoặc năm học được xếp loại kết quả học tập

- Có tổng số ĐVHT của các học phần thi lại vượt quá 10% so với tổng số ĐVHT quy định cho học kỳ, năm học

* Kết quả học tập: * Kết quả rèn luyện: * Kết quả xét điều kiện thi tốt nghiệp:
XẾP LOẠI SL TL% XẾP LOẠI SL TL% XÉT ĐK DỰ THI TN SL TL%

Xuất sắc -   -    Xuất sắc -    -      Đủ đk dự thi TN 2 40.0         

Giỏi -   -    Tốt 2       40.0    Không đủ đk dự thi TN 3 60.0         

Khá -   -    Khá 1       20.0    TỔNG 5       100          

TB Khá 3      60.0  TB Khá -    -      

Trung bình -   -    Trung bình -    -      

Yếu -   -    Yếu -    -      THƯ KÝ HỘI ĐỒNG PHÒNG ĐÀO TẠO
Kém 2      40.0  Kém 2       40.0    

Tổng 5      100   Tổng 5       100     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA_XÉT ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 1_ KHÓA THI NGÀY 15/01/2018
NGÀNH: DƯỢC SỸ TRUNG CẤP,  KHÓA: 8 - NIÊN KHÓA: 2015-2017

Tp. Hồ Chí Minh. Ngày      tháng        năm 2018 
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